
STT Mã số sinh viên Họ và tên Ngày sinh Giới tính Khoa Ngành học

1 DTS215D140210056 Nguyễn Thị Yến Quỳnh 19/08/2003 Nữ Toán học Sư phạm Tin học

2 DTS215D140210073 Hoàng Thị Thảo 01/06/2003 Nữ Toán học Sư phạm Tin học

3 DTS215D140210009 Đinh Thị Thuyên 01/10/2003 Nữ Toán học Sư phạm Tin học

4 DTS215D140210015 Hoàng Hà Trang 24/03/2003 Nữ Toán học Sư phạm Tin học

5 DTS215D140210001 Nguyễn Khánh Duy 06/05/2003 Nam Toán học Sư phạm Tin học

6 DTS215D140210065 Đàm Thị Tươi 15/09/2003 Nữ Toán học Sư phạm Tin học

7 DTS215D140210006 Đỗ Thị Bích Duyên 14/10/2003 Nữ Toán học Sư phạm Tin học

8 DTS215D140231127 Trần Thị Thu Hoài 16/06/2003 Nữ Ngoại ngữ Sư phạm Tiếng Anh

9 DTS215D140231028 Vũ Thị Khánh Ly 26/08/2003 Nữ Ngoại ngữ Sư phạm Tiếng Anh

10 DTS215D140231136 Hồ Thanh Mai 09/07/2003 Nữ Ngoại ngữ Sư phạm Tiếng Anh

11 DTS215D140231133 Nguyễn Danh Minh 20/03/2003 Nam Ngoại ngữ Sư phạm Tiếng Anh

12 DTS215D140231064 Ninh Văn Trung 16/06/2003 Nam Ngoại ngữ Sư phạm Tiếng Anh

13 DTS215D140231055 Hoàng Thị Xuân 18/01/2003 Nữ Ngoại ngữ Sư phạm Tiếng Anh

14 DTS215D140231050 Đồng Đức Hậu 10/11/2003 Nam Ngoại ngữ Sư phạm Tiếng Anh

15 DTS215D140231110 Hoàng Thị Kiều 05/11/2003 Nữ Ngoại ngữ Sư phạm Tiếng Anh

16 DTS215D140231026 Phan Kim Thủy 02/10/2003 Nam Ngoại ngữ Sư phạm Tiếng Anh

17 DTS215D140231066 Trần Thị Hoa 28/09/2003 Nữ Ngoại ngữ Sư phạm Tiếng Anh

18 DTS215D140231045 Phạm Xuân Mai 24/10/2003 Nữ Ngoại ngữ Sư phạm Tiếng Anh

Ấn định danh sách có: 18 sinh viên
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